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STT STT nhóm MSSV Họ và tên Lớp Tích lũy Bộ môn hướng dẫn Cán bộ hướng dẫn Địa điểm (Đơn vị thực tập) Ghi chú

85 20062 Nguyễn Quang Chiến 62XE1
2.26 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Trường Thắng ONLINE

86
29

30462 Vũ Công Duẩn 62XE1
2.36 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Trường Thắng ONLINE

87 35762 Ngô Tam Dương 62XE1
2.52 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Trường Thắng ONLINE

88 71962 Nguyễn Văn Hiển 62XE1
2.25 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Tuấn Trung ONLINE

89
30

85162 Lê Huy Hoàng 62XE1
2.49 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Tuấn Trung ONLINE

90 85362 Lê Quý Huy Hoàng 62XE1
3.13 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Tuấn Trung ONLINE

91 89062 Trần Huy Hoàng 62XE1
2.42 Công trình bê tông cốt thép Võ Mạnh Tùng ONLINE

92
31

100962 Ngô Quốc Huy 62XE1
2.39 Công trình bê tông cốt thép Võ Mạnh Tùng ONLINE

93 92162 Giáp Thành Hưng 62XE1
2.15 Công trình bê tông cốt thép Võ Mạnh Tùng ONLINE

94 92662 Lê Việt Hưng 62XE1
2.35 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Trường Thắng ONLINE

95
32

108362 Nguyễn Quốc Khánh 62XE1
3.03 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Trường Thắng ONLINE

96 117062 Nguyễn Tùng Lâm 62XE1
2.74 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Trường Thắng ONLINE

97 124762 Vũ Hải Linh 62XE1
2.5 Công trình bê tông cốt thép Võ Mạnh Tùng ONLINE

98
33

128062 Nguyễn Hoàng Long 62XE1
2.34 Công trình bê tông cốt thép Võ Mạnh Tùng ONLINE

99 1527262 Vũ Thị Nhật Mỹ 62XE1 3.48
Công trình bê tông cốt thép Võ Mạnh Tùng ONLINE

100 143162 Lê Phương Nam 62XE1
2.01 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Tuấn Trung ONLINE

101
34

143962 Nghiêm Xuân Nam 62XE1
2.59 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Tuấn Trung ONLINE

102 159262 Khương Gia Phú 62XE1
2.84 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Tuấn Trung ONLINE

103 5662 Nguyễn Thị Kim Anh 62XE2 3.3
Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Tuấn Trung ONLINE

104
35

15362 Bùi Đức Bình 62XE2 2.54
Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Tuấn Trung ONLINE

105 1504162 Đỗ Thế Công 62XE2 2.33
Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Tuấn Trung ONLINE

106 32262 Nguyễn Hữu Dũng 62XE2 2.3
Công trình bê tông cốt thép Phạm Thái Hoàn ONLINE

108 45662 Lý Huy Đạt 62XE2 2.74
Công trình bê tông cốt thép Phạm Thái Hoàn ONLINE

109 1509262 Trần Quốc Đạt 62XE2 2.38
Công trình bê tông cốt thép Phạm Thái Hoàn ONLINE

110
37

53062 Đỗ Văn Đức 62XE2 2.21
Công trình bê tông cốt thép Phạm Thái Hoàn ONLINE

111 58662 Bùi Trường Giang 62XE2 2.29
Công trình bê tông cốt thép Phạm Thái Hoàn ONLINE

112 67462 Vũ Hồng Hải 62XE2
3.34 Công trình bê tông cốt thép Phan Minh Tuấn ONLINE

113
38

1516662 Nguyễn Văn Hùng 62XE2
2.57 Công trình bê tông cốt thép Phan Minh Tuấn ONLINE

114 102662 Trần Khánh Huy 62XE2
2.38 Công trình bê tông cốt thép Phan Minh Tuấn ONLINE

115 99162 Nguyễn Công Hưởng 62XE2
2.25 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Đăng Nguyên ONLINE

116
39

113362 Nguyễn Quang Kiên 62XE2
3.01 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Đăng Nguyên ONLINE

117 129162 Nguyễn Văn Long 62XE2
2.32 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Đăng Nguyên ONLINE

118 138962 Nguyễn Công Minh 62XE2
2.53 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Đăng Nguyên ONLINE

119
40

158362 Phạm Hữu Phong 62XE2
2.62 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Đăng Nguyên ONLINE

120 165162 Hoàng Trung Quả 62XE2
2.58 Công trình bê tông cốt thép Nguyễn Đăng Nguyên ONLINE

121 1962 Đặng Vũ Quang Anh 62XF 1.97
Công trình bê tông cốt thép Lê Việt Dũng ONLINE

122
41

1500862 Nguyễn Phan Anh 62XF 2.21
Công trình bê tông cốt thép Lê Việt Dũng ONLINE

123 1517962 Nguyễn Việt Huy 62XF 2.65
Công trình bê tông cốt thép Lê Việt Dũng ONLINE
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124 11362 Trần Đức ánh 62XF 2.15
Công trình bê tông cốt thép Lê Việt Dũng ONLINE

125
42

21762 Trịnh Minh Chính 62XF 2.32
Công trình bê tông cốt thép Lê Việt Dũng ONLINE

126 32762 Nguyễn Quang Dũng 62XF 2.14
Công trình bê tông cốt thép Lê Việt Dũng ONLINE

127 43561 Hồ Quang Duy 62XF 2.03
Công trình bê tông cốt thép Phạm Thái Hoàn ONLINE

128
43

186162 Nguyễn Giáp Giang Thanh 62XF 2.7
Công trình bê tông cốt thép Phạm Thái Hoàn ONLINE

129 1537562 Lê Hải Thọ 62XF 2.85
Công trình bê tông cốt thép Phạm Thái Hoàn ONLINE

130 63262 Phạm Văn Hà 62XF 1.89
Công trình bê tông cốt thép Phan Minh Tuấn ONLINE

131
44

67062 Phạm Quang Hải 62XF 2.51
Công trình bê tông cốt thép Phan Minh Tuấn ONLINE

132 73662 Lưu Văn Hiểu 62XF 2.36
Công trình bê tông cốt thép Phan Minh Tuấn ONLINE

133 77862 Nguyễn Văn Hiếu 62XF 2.87
Công trình bê tông cốt thép Phan Minh Tuấn ONLINE

134
45

103262 Trương Công Huy 62XF 2.65
Công trình bê tông cốt thép Phan Minh Tuấn ONLINE

135 105562 Hoàng Gia Khải 62XF 2.85
Công trình bê tông cốt thép Phan Minh Tuấn ONLINE

136 190562 Lê Văn Thao 62XD7 2.06
Công trình bê tông cốt thép Ngô Sỹ Lam ONLINE

137
46

215562 Phạm Xuân Trường 62XD7 2.08
Công trình bê tông cốt thép Ngô Sỹ Lam ONLINE

138 228162 Nguyễn Văn Tùng 62XD7 2.21
Công trình bê tông cốt thép Ngô Sỹ Lam ONLINE

139 230962 Phạm Quang Tuyên 62XD7 2.1
Công trình bê tông cốt thép Ngô Sỹ Lam ONLINE

140
47

234762 Nguyễn Văn Việt 62XD7 2
Công trình bê tông cốt thép Ngô Sỹ Lam ONLINE

141 1500262 Dương Đức Anh 62XD8 2.08
Công trình bê tông cốt thép Ngô Sỹ Lam ONLINE

142 58562 Bùi Minh Giang 62XD8 1.93
Công trình bê tông cốt thép Trần Việt Tâm ONLINE

143
48

91362 Nguyễn Văn Huấn 62XD8 1.98
Công trình bê tông cốt thép Trần Việt Tâm ONLINE

144 1517662 Nguyễn Đức Huy 62XD8 2.25
Công trình bê tông cốt thép Trần Việt Tâm ONLINE

145 128662 Nguyễn Thế Long 62XD8 2.3
Công trình bê tông cốt thép Trần Việt Tâm ONLINE

146
49

130262 Trần Văn Long 62XD8 2.32
Công trình bê tông cốt thép Trần Việt Tâm ONLINE

147 222162 Nguyễn Anh Tuấn 62XD8 2.12
Công trình bê tông cốt thép Trần Việt Tâm ONLINE

148 238162 Hoàng Văn Vương 62XD8 1.84
Công trình bê tông cốt thép Trần Việt Tâm ONLINE

149
50

89661 Vũ Văn Hinh 61XD10 2.09
Công trình bê tông cốt thép Trần Việt Tâm ONLINE

150 1538861 Nguyễn Khắc Thành 61XD10 1.99
Công trình bê tông cốt thép Trần Việt Tâm ONLINE

151 50761 Nguyễn Quốc Đạt 61XD2 1.96
Công trình bê tông cốt thép Dương Văn Hai ONLINE

152
51

88261 Trịnh Minh Hiếu 61XD2 1.9
Công trình bê tông cốt thép Dương Văn Hai ONLINE

153 27561 Đoàn Công Cường 61XD5 2
Công trình bê tông cốt thép Dương Văn Hai ONLINE

154 56561 Dương Văn Đức 61XD6 2.63
Công trình bê tông cốt thép Dương Văn Hai ONLINE

155
52

30761 Phan Mạnh Cường 61XD8 2.07
Công trình bê tông cốt thép Dương Văn Hai ONLINE

156 33961 Bùi Tấn Dũng 61XD8 2.02
Công trình bê tông cốt thép Dương Văn Hai ONLINE

157 35461 Lê Tuấn Dũng 61XD8 2.2
Công trình bê tông cốt thép Dương Văn Hai ONLINE

158
53

70361 Lê Tiến Hải 61XD8 2.07
Công trình bê tông cốt thép Dương Văn Hai ONLINE

159 85360 Đỗ Đình Quý 60XD4 2.03
Công trình bê tông cốt thép Dương Văn Hai ONLINE

160 1524060 Lê Duy Khánh 60XD7 2.04
Công trình bê tông cốt thép Đinh Văn Tùng ONLINE

161
54

120760 Nguyễn Văn Hùng 60XD8 1.84
Công trình bê tông cốt thép Đinh Văn Tùng ONLINE

162 138160 Phạm Trường Nam 60XD9 2.56
Công trình bê tông cốt thép Đinh Văn Tùng ONLINE

163 596059 Phạm Hải Triều 59XD4 1.99
Công trình bê tông cốt thép Đinh Văn Tùng ONLINE

164
55

13522 Nguyễn Hải Sơn B22XD 2.37
Công trình bê tông cốt thép Đinh Văn Tùng ONLINE

165 124222 Nguyễn Phạm Tuấn B22XD 3.29
Công trình bê tông cốt thép Đinh Văn Tùng ONLINE

166 11524 Trần Thanh Tùng B24XD
2.41 Công trình bê tông cốt thép Đinh Văn Tùng ONLINE

167
56

25616 Nguyễn Trọng Chính LT16XD
2.5 Công trình bê tông cốt thép Đinh Văn Tùng ONLINE

168 26316 Nguyễn Hoàng Việt LT16XD
1.5 Công trình bê tông cốt thép Đinh Văn Tùng ONLINE

107 1506862 Đỗ Tùng Dương 62XE2 2.75
Công trình bê tông cốt thép Phạm Thanh Tùng ONLINE

180 1537462 Tạ Quang Thịnh 62XE2
3.44 Công trình bê tông cốt thép Phạm Thanh Tùng ONLINE

183 209462 Vương Thị Huyền Trang 62XE2
3.46 Công trình bê tông cốt thép Phạm Thanh Tùng ONLINE

73


